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 Phúc Trình Của Tòa Án 

 
 Court Report 

Thông Tin Về Phiên Điều Trần 
NGÀY PHÚC TRÌNH 

      
HOẠCH ĐỊNH KÉO DÀI 

TỪ:       TỚI:       
HÌNH THỨC ĐIỀU TRẦN 

  Phiên Điều Trần Tái Xét Con Nhỏ 
  Phiên Điều Trần Tìm Dữ Kiện 
  Kiến Nghị 
  Phiên Điều Trần Lập Kế Hoạch Vĩnh 

Viễn 
  Phiên Điều Trần Xin Hủy Bỏ 

  Thẩm quyền xin đồng phân xử (concurrent jurisdiction) đã 
được đưa ra / yêu cầu. 

NGÀY PHIÊN ĐIỀU TRẦN / TÁI XÉT 

      
GIỜ CỦA PHIÊN ĐIỀU TRẦN / TÁI XÉT 

       SÁNG    CHIỀU 

SỐ THỤ LÝ HỒ SƠ 

      

Thông Tin Về Đứa Con 
TÊN CON 

      
NGÀY SINH 

      
TUỔI 

   
GIỚI TÍNH 

  Nam 
  Nữ 

NGÔN NGỮ 
CHÍNH 

      

OPD 

      

TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ ĐỨA 
TRẺ 

NGÀY CHĂM NUÔI  

      
NGÀY PHỤ THUỘC 

      
NGÀY HỦY BỎ CỦA PHỤ HUYNH 

      

Quyền làm cha có đã được thành lập chưa?    Có       Chưa 

Tên:       Hình Thức:       Tình Trạng:        

CHỦNG TỘC (ĐÁNH VÀO TẤT CẢ PHẦN ỨNG DỤNG) 

  Mỹ Gốc Phi / Da Đen     Á Châu / Đảo Thái Bình Dương    Các Quốc Gia Canada Đầu Tiên (CFN) 

  Gốc Da Trắng / Da Trắng   Tây Ban Nha & Bồ Đào Nha / Mỹ La Tinh  

  Mỹ Da Đỏ / Thổ Dân Alaska (AI / AN) 

  Chủng Tộc Khác (nêu rõ):        

Có lý do nào để tin rằng đứa trẻ này là người Mỹ Da Đỏ / Thổ Dân Alaska không?    Có       Không 

Tình trạng Bộ Lạc của đứa trẻ:        

Bộ lạc có đã được thông báo về phiên điều trần này chưa?    Có       Chưa      N/A 

Sự tiến dẫn bởi Bộ Lạc của đứa trẻ hay của LICWAC:        
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Chuyển Chỗ Ở Tới 
ĐỨA TRẺ HIỆN CƯ NGỤ TẠI 

  Tại Nhà        Ngoài Nhà 

HÌNH THỨC CHUYỂN CHỖ Ở 

  Nhà Con Nuôi 
  Chuyển Chỗ Ở Tới Nơi Không Có Môn Bài Theo Lệnh Tòa 
  Trung Tâm Giam Giữ 
  Trung Tâm Cư Trú Dành Cho Tình Trạng Khủng Hoảng Trong Gia Đình 
  Nhà Nuôi Dưỡng / Nhà Tiếp Nhận 
  Chăm Sóc Theo Nhóm – Nơi Cư Trú Của Nhân Viên 
  Trung Tâm Cư Trú Dành Cho Tình Trạng Khủng Hoảng Theo Nhóm 

  Nhà Ở Theo Nhóm 
  Bệnh Viện 
  Phục Hồi Chức Năng Của Thiếu Niên 
  Nhà Nuôi Dưỡng Có Môn Bài hay Thân Nhân Với Cấp Độ Đặc Trưng 
  Nhà Nuôi Dưỡng Có Môn Bài  – Cha Mẹ Nuôi / Mạng Lưới Hỗ Trợ / Thân Nhân của Bộ Lạc / hay 

Thân Nhân Với Cấp Độ Đặc Trưng 
  Trung Tâm Thẩm Định Theo Vùng 
  Trung Tâm Cư Trú Dành Cho Tình Trạng Khủng Hoảng Theo Vùng 
  Thân Nhân Với Cấp Độ Đặc Trưng (Không Nhận Tiền Nuôi Dưỡng) 
  Trung Tâm Cư Trú An Toàn Cho Tình Trạng Khủng Hoảng 
  Sống Độc Lập Dưới Sự Giám Sát 
  Nhà Nuôi Dưỡng Trị Liệu – BRS / CHAPS Hợp Đồng với MTSC 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CHỖ Ở TỚI 

  Tại Nhà        Ngoài Nhà 

Tổng số lần chuyển chỗ ở:        
Đã có sự thay đổi chỗ ở nào trong khoảng thời gian tái xét này không?    Có       Không 

Phụ huynh được thông báo vào lúc nào và bằng cách nào về các thay đổi chỗ ở xảy ra trong thời gian tái 
xét này?        

Được chăm sóc bao nhiêu tháng ngoài nhà?        của       

TÌNH TRẠNG ICPC 

Có được đề nghị dọn tới một nơi ở ngoài tiểu bang không?    Có       Không 

Tiểu bang tiếp nhận có đã được yêu cầu không?                   Có       Không 

Nơi dọn tới ở hiện nay có gần nhà của gia đình không?         Có       Không 

Mô tả lý do tại sao nơi dọn tới lại là nơi ở thích hợp nhất, bị hạn chế ít nhất tới quyền lợi tốt nhất của đứa 
trẻ. 

 

Tóm Lược Hồ Sơ 
TÊN ĐỨA TRẺ 

      
NGÀY CUỐI CHO VIỆC KHÁM SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN 

      
BẢN TÓM LƯỢC VỀ ĐỨA TRẺ 
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TÊN MẸ 

      
BẢN TÓM LƯỢC VỀ NGƯỜI MẸ  

Phần này sẽ không được chia sẻ với người chăm sóc đứa trẻ.  Các thông tin riêng tư liên quan tới 
các vấn đề y tế của phụ huynh, trị liệu y tế tâm thần và trị liệu về việc lạm dụng ma túy sẽ được thảo luận 
trong phần này. 

CÁC DỊCH VỤ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC YÊU CẦU CHO NGƯỜI MẸ 

 
NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỂ TÌM SỰ CHẤP HÀNH 

  Có   Một Phần 

  Không   Dè Dặt 

NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỂ TÌM SỰ TIẾN BỘ 

  Có   Dè Dặt 

  Không 

TÊN CHA 

      
BẢN TÓM LƯỢC VỀ NGƯỜI CHA  

Phần này sẽ không được chia sẻ với người chăm sóc đứa trẻ.  Các thông tin riêng tư liên quan tới 
các vấn đề y tế của phụ huynh, trị liệu y tế tâm thần và trị liệu về việc lạm dụng ma túy sẽ được thảo luận 
trong phần này. 

 
CÁC DỊCH VỤ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC YÊU CẦU CHO NGƯỜI CHA 

 
NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỂ TÌM SỰ CHẤP HÀNH 

  Có   Một Phần 

  Không   Dè Dặt 

NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỂ TÌM SỰ TIẾN BỘ 

  Có   Dè Dặt 

  Không 

Thăm Viếng 

Phụ huynh đã được thông báo vào lúc nào, và bằng cách nào về các thay đổi trong việc thăm viếng xảy 
ra trong suốt giai đoạn tái xét này? 

 

Kế Hoạch Vĩnh Viễn 

Ngày Kế Hoạch Hiện Tại Được Yêu Cầu:        

KẾ HOẠCH CHÍNH 

  Về Nhà   Giám Hộ 

  Nhận Con Nuôi   Giám Hộ Qua Đệ Tam Nhân 

KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG 

  Về nhà   Giám Hộ 

  Nhận Con Nuôi   Giám Hộ Qua Đệ Tam Nhân 

Kế Hoạch Vĩnh Viễn Được Đề Xuất 
KẾ HOẠCH CHÍNH 

 Nhận Con Nuôi 
 Giám Hộ 
 Thỏa Thuận Chăm Sóc Con Nuôi Dài Hạn Với /  Thỏa 
Thuận Của Tòa Án 

 Thỏa Thuận Dọn Tới Ở Với Thân Nhân Với/ Thỏa 
Thuận Của Tòa Án 

 Về Nhà 
 Giám Hộ Qua Đệ Tam Nhân - Đạo Luật RCW 26.10 

KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG 

 Nhận Con Nuôi 
 Giám Hộ 
 Thỏa Thuận Chăm Sóc Con Nuôi Dài Hạn Với /  Thỏa 
Thuận Của Tòa Án 

 Thỏa Thuận Dọn Tới Ở Với Thân Nhân Với/ Thỏa 
Thuận Của Tòa Án 

 Về Nhà 
 Giám Hộ Qua Đệ Tam Nhân - Đạo Luật RCW 26.10 

Mô tả các nỗ lực hợp lý để thống nhất lại, kể cả tiến bộ được thực hiện để xoa dịu nhu cầu chuyển chỗ ở:  
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Mô tả các nỗ lực để đạt được vĩnh viễn:        

Thỉnh cầu xin hủy bỏ có đã được đệ nạp chưa?    Có       Chưa 

Lý do thúc ép không nộp đơn xin hủy bỏ:        

Những tình huống gia trọng:        Ngày Tuyên Án: 

      

Tìm Kiếm Thân Nhân 

Mô tả các nỗ lực Tìm Kiếm Thân Nhân, kể cả các lựa chọn dọn tới chỗ ở trong và ngoài tiểu bang, và sự 
thích hợp cho các lựa chọn. 

Nỗ Lực Tìm Kiếm 
NGÀY 

      

HÌNH THỨC TÌM  KIẾM 

      

KẾT QUẢ 

      
 

Kết Quả Tìm Kiếm 

      

NGÀY LIÊN LẠC 

      

KẾT QUẢ LIÊN LẠC 

      

TÊN 

      

QUAN HỆ VỚI ĐỨA TRẺ 

      

Lai Lịch Hồ Sơ 

Các nỗ lực để tránh bị đổi chỗ ở:        

Mô tả bản chất và quy mô bị ngược đãi hay hoàn cảnh gia đình. 

 

Mô tả các hoàn cảnh chung quanh đồng hành với việc bị ngược đãi hay hoàn cảnh gia đình. 

 

Thông Tin Về Người Tham Gia / Vị Đại Diện Pháp Lý 
TÊN MẸ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
TÊN LUẬT SƯ 
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ĐỊA CHỈ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

TÊN CHA 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
TÊN LUẬT SƯ 

      
ĐỊA CHỈ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

TÊN ĐƯỢC CHO LÀ CỦA NGƯỜI CHA 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
TÊN LUẬT SƯ 

      
ĐỊA CHỈ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

TÊN ĐƯỢC TUYÊN BỐ LÀ CỦA NGƯỜI CHA 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
TÊN LUẬT SƯ 

      
ĐỊA CHỈ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

VỊ GIÁM HỘ DO TÒA ÁN CHỈ ĐỊNH / TÊN HỒ SƠ  

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
ĐỊA CHỈ 

      

TÊN LUẬT SƯ ĐỨA TRẺ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

ĐỊA CHỈ 

      

TÊN NHÂN VIÊN CA 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
TÊN LUẬT SƯ 

      
ĐỊA CHỈ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

TÊN VỊ CÁN SỰ XÃ HỘI CỦA CƠ QUAN KHÁC 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
ĐỊA CHỈ 

      

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC CÓ TRONG TÊN HỒ SƠ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      
TÊN LUẬT SƯ 

      
ĐỊA CHỈ 

      
SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

Phần Đính Kèm 

  Kế Hoạch Thăm Viếng   Kế Hoạch Giáo Dục   Kế Hoạch Sống Độc Lập   Kế Hoạch Khác 

  Kế Hoạch Phục Vụ   CHET   Tình Trạng Thổ Dân Da Đỏ 

Các bản sao Phúc Trình Tòa Án này phải được cung cấp cho phụ huynh và/hay luật sư của họ và các trẻ 
vị thành niên tuổi từ 12 trở lên cùng với luật sư của họ, nếu có đại diện.  Nhân viên CA xác nhận các bản 
sao Phúc Trình Tòa Án này đã được cung cấp cho những người vào ngày được liệt kê phía dưới. 
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TÊN MẸ/ TÊN LUẬT SƯ 
 

       
NGÀY 

      

TÊN CHA/ TÊN LUẬT SƯ 
 

      
NGÀY 

      

TÊN THANH THIẾU NIÊN / TÊN LUẬT SƯ 
(12 TUỔI HAY LỚN HƠN) 

       
NGÀY 

      

 NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ NHI ĐỒNG NGÀY 

Được nộp bởi:             

 NHA DỊCH VỤ TRẺ EM VÀ GIA ĐÌNH - GIÁM THỊ NGÀY 

Chấp thuận bởi:             

Bản chính: Tòa Án Thiếu Nhi hay Bộ Phận Tái Xét Khác 

Bản sao: Hồ Sơ Nhân Viên - Luật Sư của CA 
 Phụ Huynh / Luật Sư Phụ Huynh Giám Hộ Do Tòa Án Chỉ Định / Luật Sư của GAL 
 Cơ Quan Thiện Nguyện Nhân Viên Chăm Sóc Đứa Trẻ 
 Trẻ Em (trên 12 tuổi) / Luật Sư Đứa Trẻ 
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Những Dịch Vụ và Công Việc Được Đề Xuất 

Các trách nhiệm của cơ quan được đề xuất:        

Các trách nhiệm của nhân viên giữ trẻ được đề xuất:        

Những dịch vụ và công việc được đề xuất cho người mẹ      : 

      

Các dịch vụ phụ trội hiện đang được cung cấp / đề xuất: 

      

Những dịch vụ và công việc được đề xuất cho người cha      : 

      

Các dịch vụ phụ trội hiện đang được cung cấp / đề xuất: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


